
STT Lĩnh vực Thủ tục Số hồ sơ TGQĐ hồ sơ
Người 

đăng ký
Địa chỉ Cán bộ tiếp nhận

Bộ phận (phòng 

chuyên môn) xử 

lý

Lãnh đạo / Cán bộ thực hiện trễ 

hạn
Ghi chú

1
Lĩnh vực 

đất đai

Đăng ký biến động đối 

với trường hợp đổi tên 

hoặc thay đổi thông tin 

về người sử dụng đất, 

chủ sở hữu tài sản gắn 

liền với đất; thay đổi hạn 

chế quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn 

liền với đất hoặc có thay 

đổi quyền đối với thửa 

đất liền kề; giảm diện 

tích thửa đất do sạt lở tự 

nhiên

H01.10-

241224-

0004

40 giờ làm việc (Trễ hạn  4 giờ 41 

phút)

- Ngày giờ tiếp nhận: 24/12/2024 

15:26:28

- Hạn xử lý: 31/12/2024 15:26:28

- Ngày có KQ: 02/01/2025 10:07:35

HỒ 

THANH 

TÍN

LPB Tower, số 

210, đường Trần 

Quang Khải , 

phường Tràng 

Tiền, quận Hoàn 

Kiếm, thành phố 

Hà Nội

Võ Văn Đến - 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công (Bộ phận 

TN&TKQ Sở 

TNMT)

VPĐK đất đai

Thực hiện nghiệp vụ chuyên môn

Lãnh đạo phòng Kỹ thuật địa chính

Thời gian quy định

Từ 25/12/2024 07:55:28 đến 

25/12/2024 13:55:28

Thời gian thực hiện

27/12/2024 07:57:57

(Trễ hạn 1 ngày 4 giờ 02 phút)

TH??? L??

Lãnh đạo phòng Đăng ký và Cấp 

GCN

TG Qui Định

27/12/2024 08:55:33

27/12/2024 10:55:33

TG Thực Hiện

02/01/2025 10:07:35

(Trễ hạn 2 ngày 7 giờ 12 phút)

TR??? K???T QU???

Võ Văn Đến

TG Qui Định

02/01/2025 10:07:35

TG Thực Hiện

02/01/2025 15:20:45

Đã trả kết quả

VĂN PHÒNG UBND TỈNH AN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

An Giang, ngày 03 tháng 01 năm 2025

THỐNG KÊ HỒ SƠ TRỄ HẠN CỦA TẤT CẢ SỞ, BAN, NGÀNH

(Từ ngày 27/12/2024 đến ngày 02/01/2025)



STT Lĩnh vực Thủ tục Số hồ sơ TGQĐ hồ sơ
Người 

đăng ký
Địa chỉ Cán bộ tiếp nhận

Bộ phận (phòng 

chuyên môn) xử 

lý

Lãnh đạo / Cán bộ thực hiện trễ 

hạn
Ghi chú

2
Lý lịch tư 

pháp

Cấp Phiếu lý lịch tư 

pháp cho công dân Việt 

Nam, người nước ngoài 

đang cư trú tại Việt Nam

H01.17-

241216-

0068

80 giờ làm việc (Trễ hạn 1 ngày 0 

giờ 52 phút)

- Ngày giờ tiếp nhận: 16/12/2024 

16:07:29

- Hạn xử lý: 30/12/2024 16:07:29

- Ngày có KQ: 01/01/2025 19:51:45

TRẦN THỊ 

TÚ NHƯ

TỔ 3, ẤP VĨNH 

BẢO, xã Vĩnh 

Hậu, huyện An 

Phú, tỉnh An 

Giang

Nguyễn Thị Mỹ 

Thoa - Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công (Bộ 

phận TN và TKQ 

Sở Tư Pháp)

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công (Bộ phận TN 

và TKQ Sở Tư 

Pháp)

Vừa tiếp nhận

Nguyễn Thị Mỹ Thoa

Thời gian quy định

Từ 16/12/2024 16:07:29 đến 

30/12/2024 16:07:29

Thời gian thực hiện

01/01/2025 19:51:45

(Trễ hạn 1 ngày 0 giờ 52 phút)

TR??? K???T QU???

Nguyễn Thị Mỹ Thoa

TG Qui Định

01/01/2025 19:51:45

TG Thực Hiện

01/01/2025 19:54:46

Đã trả kết quả

3
Lý lịch tư 

pháp

Cấp Phiếu lý lịch tư 

pháp cho công dân Việt 

Nam, người nước ngoài 

đang cư trú tại Việt Nam

H01.17-

241216-

0065

80 giờ làm việc (Trễ hạn 1 ngày 1 

giờ 19 phút)

- Ngày giờ tiếp nhận: 16/12/2024 

15:40:24

- Hạn xử lý: 30/12/2024 15:40:24

- Ngày có KQ: 01/01/2025 19:51:45

NGUYỄN 

PHẠM 

BÍCH 

NGỌC

TỔ 24, ẤP LONG 

ĐỊNH, xã Long 

Kiến, huyện Chợ 

Mới, tỉnh An 

Giang

Nguyễn Thị Mỹ 

Thoa - Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công (Bộ 

phận TN và TKQ 

Sở Tư Pháp)

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công (Bộ phận TN 

và TKQ Sở Tư 

Pháp)

Vừa tiếp nhận

Nguyễn Thị Mỹ Thoa

Thời gian quy định

Từ 16/12/2024 15:40:24 đến 

30/12/2024 15:40:24

Thời gian thực hiện

01/01/2025 19:51:45

(Trễ hạn 1 ngày 1 giờ 19 phút)

TR??? K???T QU???

Nguyễn Thị Mỹ Thoa

TG Qui Định

01/01/2025 19:51:45

TG Thực Hiện

01/01/2025 20:19:46

Đã trả kết quả



STT Lĩnh vực Thủ tục Số hồ sơ TGQĐ hồ sơ
Người 

đăng ký
Địa chỉ Cán bộ tiếp nhận

Bộ phận (phòng 

chuyên môn) xử 

lý

Lãnh đạo / Cán bộ thực hiện trễ 

hạn
Ghi chú

4
Lý lịch tư 

pháp

Cấp Phiếu lý lịch tư 

pháp cho công dân Việt 

Nam, người nước ngoài 

đang cư trú tại Việt Nam

H01.17-

241211-

0007

80 giờ làm việc (Trễ hạn  02 phút)

- Ngày giờ tiếp nhận: 16/12/2024 

14:00:40

- Hạn xử lý: 30/12/2024 14:00:40

- Ngày có KQ: 30/12/2024 14:03:25

HỒ VĂN 

TÁNH

Tổ 2, Mỹ Hòa, xã 

Mỹ Đức, huyện 

Châu Phú, tỉnh An 

Giang

Nguyễn Văn Tình 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công (Bộ phận TN 

và TKQ Sở Tư 

Pháp)

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công (Bộ phận TN 

và TKQ Sở Tư 

Pháp)

Vừa tiếp nhận

Nguyễn Văn Tình

Thời gian quy định

Từ 16/12/2024 14:00:40 đến 

30/12/2024 14:00:40

Thời gian thực hiện

30/12/2024 14:03:25

(Trễ hạn  02 phút)

TR??? K???T QU???

Nguyễn Thị Mỹ Thoa

TG Qui Định

30/12/2024 14:03:25

TG Thực Hiện

01/01/2025 21:18:04

Đã trả kết quả

5
Lý lịch tư 

pháp

Cấp Phiếu lý lịch tư 

pháp cho công dân Việt 

Nam, người nước ngoài 

đang cư trú tại Việt Nam

H01.17-

241216-

5026

80 giờ làm việc Đúng hạn

- Ngày giờ tiếp nhận: 16/12/2024 

14:03:13

- Hạn xử lý: 30/12/2024 14:03:13

- Ngày có KQ: 30/12/2024 14:03:25

NGUYỄN 

THỊ MỸ 

XUYÊN

Ấp Phú Hữu 1, xã 

Lê Chánh, thị xã 

Tân Châu, tỉnh An 

Giang

Nguyễn Văn Tình 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công (Bộ phận TN 

và TKQ Sở Tư 

Pháp)

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công (Bộ phận TN 

và TKQ Sở Tư 

Pháp)

Vừa tiếp nhận

Nguyễn Văn Tình

Thời gian quy định

Từ 16/12/2024 14:03:13 đến 

30/12/2024 14:03:13

Thời gian thực hiện

30/12/2024 14:03:25

Đúng hạn

TR??? K???T QU???

Nguyễn Thị Mỹ Thoa

TG Qui Định

30/12/2024 14:03:25

TG Thực Hiện

01/01/2025 21:18:04

Đã trả kết quả



STT Lĩnh vực Thủ tục Số hồ sơ TGQĐ hồ sơ
Người 

đăng ký
Địa chỉ Cán bộ tiếp nhận

Bộ phận (phòng 

chuyên môn) xử 

lý

Lãnh đạo / Cán bộ thực hiện trễ 

hạn
Ghi chú

6
Lý lịch tư 

pháp

Cấp Phiếu lý lịch tư 

pháp cho công dân Việt 

Nam, người nước ngoài 

đang cư trú tại Việt Nam

H01.17-

241216-

0014

80 giờ làm việc (Trễ hạn 1 ngày 3 

giờ 03 phút)

- Ngày giờ tiếp nhận: 16/12/2024 

13:56:17

- Hạn xử lý: 30/12/2024 13:56:17

- Ngày có KQ: 01/01/2025 19:51:45

LÊ QUỐC 

PHONG

khóm 2 , thị trấn 

Tri Tôn, huyện 

Tri Tôn, tỉnh An 

Giang

Nguyễn Thị Mỹ 

Thoa - Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công (Bộ 

phận TN và TKQ 

Sở Tư Pháp)

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công (Bộ phận TN 

và TKQ Sở Tư 

Pháp)

Vừa tiếp nhận

Nguyễn Thị Mỹ Thoa

Thời gian quy định

Từ 16/12/2024 13:56:17 đến 

30/12/2024 13:56:17

Thời gian thực hiện

01/01/2025 19:51:45

(Trễ hạn 1 ngày 3 giờ 03 phút)

TR??? K???T QU???

Nguyễn Thị Mỹ Thoa

TG Qui Định

01/01/2025 19:51:45

TG Thực Hiện

02/01/2025 11:25:50

Đã trả kết quả

7
Lý lịch tư 

pháp

Cấp Phiếu lý lịch tư 

pháp cho công dân Việt 

Nam, người nước ngoài 

đang cư trú tại Việt Nam

H01.17-

241213-

5032

80 giờ làm việc (Trễ hạn  13 phút)

- Ngày giờ tiếp nhận: 16/12/2024 

13:50:21

- Hạn xử lý: 30/12/2024 13:50:21

- Ngày có KQ: 30/12/2024 14:03:25

NGUYỄN 

ANH TIẾN

Số Nhà 552 Ấp 

Mỹ Đức, xã Mỹ 

Hội Đông, huyện 

Chợ Mới, tỉnh An 

Giang

Nguyễn Văn Tình 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công (Bộ phận TN 

và TKQ Sở Tư 

Pháp)

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công (Bộ phận TN 

và TKQ Sở Tư 

Pháp)

Vừa tiếp nhận

Nguyễn Văn Tình

Thời gian quy định

Từ 16/12/2024 13:50:21 đến 

30/12/2024 13:50:21

Thời gian thực hiện

30/12/2024 14:03:25

(Trễ hạn  13 phút)

TR??? K???T QU???

Nguyễn Thị Mỹ Thoa

TG Qui Định

30/12/2024 14:03:25

TG Thực Hiện

01/01/2025 21:18:05

Đã trả kết quả



STT Lĩnh vực Thủ tục Số hồ sơ TGQĐ hồ sơ
Người 

đăng ký
Địa chỉ Cán bộ tiếp nhận

Bộ phận (phòng 

chuyên môn) xử 

lý

Lãnh đạo / Cán bộ thực hiện trễ 

hạn
Ghi chú

8
Lý lịch tư 

pháp

Cấp Phiếu lý lịch tư 

pháp cho công dân Việt 

Nam, người nước ngoài 

đang cư trú tại Việt Nam

H01.17-

241202-

0065

80 giờ làm việc (Trễ hạn 1 ngày 3 

giờ 12 phút)

- Ngày giờ tiếp nhận: 16/12/2024 

13:47:10

- Hạn xử lý: 30/12/2024 13:47:10

- Ngày có KQ: 01/01/2025 19:51:45

HUỲNH 

NGỌC 

QUANG

 KHÓM 3, thị trấn 

Tri Tôn, huyện 

Tri Tôn, tỉnh An 

Giang

Nguyễn Thị Mỹ 

Thoa - Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công (Bộ 

phận TN và TKQ 

Sở Tư Pháp)

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công (Bộ phận TN 

và TKQ Sở Tư 

Pháp)

Vừa tiếp nhận

Nguyễn Thị Mỹ Thoa

Thời gian quy định

Từ 16/12/2024 13:47:10 đến 

30/12/2024 13:47:10

Thời gian thực hiện

01/01/2025 19:51:45

(Trễ hạn 1 ngày 3 giờ 12 phút)

TR??? K???T QU???

Nguyễn Thị Mỹ Thoa

TG Qui Định

01/01/2025 19:51:45

TG Thực Hiện

01/01/2025 20:19:47

Đã trả kết quả

9
Lý lịch tư 

pháp

Cấp Phiếu lý lịch tư 

pháp cho công dân Việt 

Nam, người nước ngoài 

đang cư trú tại Việt Nam

H01.17-

241213-

5030

80 giờ làm việc (Trễ hạn  16 phút)

- Ngày giờ tiếp nhận: 16/12/2024 

13:46:57

- Hạn xử lý: 30/12/2024 13:46:57

- Ngày có KQ: 30/12/2024 14:03:25

LÊ VĂN 

THÁI

Tổ 8, Ấp Phú Hữu 

1, xã Lê Chánh, 

thị xã Tân Châu, 

tỉnh An Giang

Nguyễn Văn Tình 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công (Bộ phận TN 

và TKQ Sở Tư 

Pháp)

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công (Bộ phận TN 

và TKQ Sở Tư 

Pháp)

Vừa tiếp nhận

Nguyễn Văn Tình

Thời gian quy định

Từ 16/12/2024 13:46:57 đến 

30/12/2024 13:46:57

Thời gian thực hiện

30/12/2024 14:03:25

(Trễ hạn  16 phút)

TR??? K???T QU???

Nguyễn Thị Mỹ Thoa

TG Qui Định

30/12/2024 14:03:25

TG Thực Hiện

01/01/2025 21:18:06

Đã trả kết quả



STT Lĩnh vực Thủ tục Số hồ sơ TGQĐ hồ sơ
Người 

đăng ký
Địa chỉ Cán bộ tiếp nhận

Bộ phận (phòng 

chuyên môn) xử 

lý

Lãnh đạo / Cán bộ thực hiện trễ 

hạn
Ghi chú

10
Lý lịch tư 

pháp

Cấp Phiếu lý lịch tư 

pháp cho công dân Việt 

Nam, người nước ngoài 

đang cư trú tại Việt Nam

H01.17-

241213-

5023

80 giờ làm việc (Trễ hạn  22 phút)

- Ngày giờ tiếp nhận: 16/12/2024 

13:40:08

- Hạn xử lý: 30/12/2024 13:40:08

- Ngày có KQ: 30/12/2024 14:02:57

LƯƠNG 

NGUYỄN 

HÀ THANH

Số Nhà 1242a/63, 

Khóm Bình Đức 

3, phường Bình 

Đức, thành phố 

Long Xuyên, tỉnh 

An Giang

Nguyễn Văn Tình 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công (Bộ phận TN 

và TKQ Sở Tư 

Pháp)

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công (Bộ phận TN 

và TKQ Sở Tư 

Pháp)

Vừa tiếp nhận

Nguyễn Văn Tình

Thời gian quy định

Từ 16/12/2024 13:40:08 đến 

30/12/2024 13:40:08

Thời gian thực hiện

30/12/2024 14:02:57

(Trễ hạn  22 phút)

TR??? K???T QU???

Nguyễn Thị Mỹ Thoa

TG Qui Định

30/12/2024 14:02:57

TG Thực Hiện

01/01/2025 21:18:07

Đã trả kết quả

11
Lý lịch tư 

pháp

Cấp Phiếu lý lịch tư 

pháp cho công dân Việt 

Nam, người nước ngoài 

đang cư trú tại Việt Nam

H01.17-

241213-

5027

80 giờ làm việc (Trễ hạn  20 phút)

- Ngày giờ tiếp nhận: 16/12/2024 

13:42:33

- Hạn xử lý: 30/12/2024 13:42:33

- Ngày có KQ: 30/12/2024 14:02:57

LÊ VĂN 

VỮNG

Tổ 03, Khóm Sơn 

Đông, phường 

Nhà Bàng, thị xã 

Tịnh Biên, tỉnh 

An Giang

Nguyễn Văn Tình 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công (Bộ phận TN 

và TKQ Sở Tư 

Pháp)

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công (Bộ phận TN 

và TKQ Sở Tư 

Pháp)

Vừa tiếp nhận

Nguyễn Văn Tình

Thời gian quy định

Từ 16/12/2024 13:42:33 đến 

30/12/2024 13:42:33

Thời gian thực hiện

30/12/2024 14:02:57

(Trễ hạn  20 phút)

TR??? K???T QU???

Nguyễn Thị Mỹ Thoa

TG Qui Định

30/12/2024 14:02:57

TG Thực Hiện

01/01/2025 21:18:07

Đã trả kết quả



STT Lĩnh vực Thủ tục Số hồ sơ TGQĐ hồ sơ
Người 

đăng ký
Địa chỉ Cán bộ tiếp nhận

Bộ phận (phòng 

chuyên môn) xử 

lý

Lãnh đạo / Cán bộ thực hiện trễ 

hạn
Ghi chú

12
Lý lịch tư 

pháp

Cấp Phiếu lý lịch tư 

pháp cho công dân Việt 

Nam, người nước ngoài 

đang cư trú tại Việt Nam

H01.17-

241213-

5011

80 giờ làm việc (Trễ hạn  27 phút)

- Ngày giờ tiếp nhận: 16/12/2024 

13:35:23

- Hạn xử lý: 30/12/2024 13:35:23

- Ngày có KQ: 30/12/2024 14:02:57

PHẠM THỊ 

TÚ TRÂN

Số Nhà 28, Tổ 01, 

Ấp Bờ Dâu, xã 

Thạnh Mỹ Tây, 

huyện Châu Phú, 

tỉnh An Giang

Nguyễn Văn Tình 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công (Bộ phận TN 

và TKQ Sở Tư 

Pháp)

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công (Bộ phận TN 

và TKQ Sở Tư 

Pháp)

Vừa tiếp nhận

Nguyễn Văn Tình

Thời gian quy định

Từ 16/12/2024 13:35:23 đến 

30/12/2024 13:35:23

Thời gian thực hiện

30/12/2024 14:02:57

(Trễ hạn  27 phút)

TR??? K???T QU???

Nguyễn Thị Mỹ Thoa

TG Qui Định

30/12/2024 14:02:57

TG Thực Hiện

01/01/2025 21:18:08

Đã trả kết quả

13
Lý lịch tư 

pháp

Cấp Phiếu lý lịch tư 

pháp cho công dân Việt 

Nam, người nước ngoài 

đang cư trú tại Việt Nam

H01.17-

241213-

5010

80 giờ làm việc (Trễ hạn  30 phút)

- Ngày giờ tiếp nhận: 16/12/2024 

13:32:36

- Hạn xử lý: 30/12/2024 13:32:36

- Ngày có KQ: 30/12/2024 14:02:57

NGUYỄN 

HỒNG 

QUÂN

Tổ 02, Ấp Bình 

Quới, xã Bình 

Phước Xuân, 

huyện Chợ Mới, 

tỉnh An Giang

Nguyễn Văn Tình 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công (Bộ phận TN 

và TKQ Sở Tư 

Pháp)

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công (Bộ phận TN 

và TKQ Sở Tư 

Pháp)

Vừa tiếp nhận

Nguyễn Văn Tình

Thời gian quy định

Từ 16/12/2024 13:32:36 đến 

30/12/2024 13:32:36

Thời gian thực hiện

30/12/2024 14:02:57

(Trễ hạn  30 phút)

TR??? K???T QU???

Nguyễn Thị Mỹ Thoa

TG Qui Định

30/12/2024 14:02:57

TG Thực Hiện

01/01/2025 21:18:09

Đã trả kết quả



STT Lĩnh vực Thủ tục Số hồ sơ TGQĐ hồ sơ
Người 

đăng ký
Địa chỉ Cán bộ tiếp nhận

Bộ phận (phòng 

chuyên môn) xử 

lý

Lãnh đạo / Cán bộ thực hiện trễ 

hạn
Ghi chú

14
Lý lịch tư 

pháp

Cấp Phiếu lý lịch tư 

pháp cho công dân Việt 

Nam, người nước ngoài 

đang cư trú tại Việt Nam

H01.17-

241213-

5001

80 giờ làm việc (Trễ hạn  32 phút)

- Ngày giờ tiếp nhận: 16/12/2024 

13:30:37

- Hạn xử lý: 30/12/2024 13:30:37

- Ngày có KQ: 30/12/2024 14:02:57

NGUYỄN 

THÁI 

TUẤN

Khóm Bắc Sơn, 

thị trấn Núi Sập, 

huyện Thoại Sơn, 

tỉnh An Giang

Nguyễn Văn Tình 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công (Bộ phận TN 

và TKQ Sở Tư 

Pháp)

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công (Bộ phận TN 

và TKQ Sở Tư 

Pháp)

Vừa tiếp nhận

Nguyễn Văn Tình

Thời gian quy định

Từ 16/12/2024 13:30:37 đến 

30/12/2024 13:30:37

Thời gian thực hiện

30/12/2024 14:02:57

(Trễ hạn  32 phút)

TR??? K???T QU???

Nguyễn Thị Mỹ Thoa

TG Qui Định

30/12/2024 14:02:57

TG Thực Hiện

01/01/2025 21:18:09

Đã trả kết quả

15
Lý lịch tư 

pháp

Cấp Phiếu lý lịch tư 

pháp cho công dân Việt 

Nam, người nước ngoài 

đang cư trú tại Việt Nam

H01.17-

241213-

5020

80 giờ làm việc (Trễ hạn  25 phút)

- Ngày giờ tiếp nhận: 16/12/2024 

13:37:25

- Hạn xử lý: 30/12/2024 13:37:25

- Ngày có KQ: 30/12/2024 14:02:57

TRẦN 

VĂN NAM

Ấp Tấn Bình, xã 

Tấn Mỹ, huyện 

Chợ Mới, tỉnh An 

Giang

Nguyễn Văn Tình 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công (Bộ phận TN 

và TKQ Sở Tư 

Pháp)

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công (Bộ phận TN 

và TKQ Sở Tư 

Pháp)

Vừa tiếp nhận

Nguyễn Văn Tình

Thời gian quy định

Từ 16/12/2024 13:37:25 đến 

30/12/2024 13:37:25

Thời gian thực hiện

30/12/2024 14:02:57

(Trễ hạn  25 phút)

TR??? K???T QU???

Nguyễn Thị Mỹ Thoa

TG Qui Định

30/12/2024 14:02:57

TG Thực Hiện

01/01/2025 21:18:10

Đã trả kết quả



STT Lĩnh vực Thủ tục Số hồ sơ TGQĐ hồ sơ
Người 

đăng ký
Địa chỉ Cán bộ tiếp nhận

Bộ phận (phòng 

chuyên môn) xử 

lý

Lãnh đạo / Cán bộ thực hiện trễ 

hạn
Ghi chú

16
Lý lịch tư 

pháp

Cấp Phiếu lý lịch tư 

pháp cho công dân Việt 

Nam, người nước ngoài 

đang cư trú tại Việt Nam

H01.17-

241212-

0061

80 giờ làm việc (Trễ hạn  39 phút)

- Ngày giờ tiếp nhận: 16/12/2024 

13:23:37

- Hạn xử lý: 30/12/2024 13:23:37

- Ngày có KQ: 30/12/2024 14:02:57

PHẠM 

NGUYỄN 

TUYẾT 

NGÂN

Ấp Bình Quới, xã 

Bình Phước Xuân, 

huyện Chợ Mới, 

tỉnh An Giang

Nguyễn Văn Tình 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công (Bộ phận TN 

và TKQ Sở Tư 

Pháp)

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công (Bộ phận TN 

và TKQ Sở Tư 

Pháp)

Vừa tiếp nhận

Nguyễn Văn Tình

Thời gian quy định

Từ 16/12/2024 13:23:37 đến 

30/12/2024 13:23:37

Thời gian thực hiện

30/12/2024 14:02:57

(Trễ hạn  39 phút)

TR??? K???T QU???

Nguyễn Thị Mỹ Thoa

TG Qui Định

30/12/2024 14:02:57

TG Thực Hiện

01/01/2025 21:18:11

Đã trả kết quả

17
Lý lịch tư 

pháp

Cấp Phiếu lý lịch tư 

pháp cho công dân Việt 

Nam, người nước ngoài 

đang cư trú tại Việt Nam

H01.17-

241216-

0035

80 giờ làm việc (Trễ hạn 1 ngày 6 

giờ 00 phút)

- Ngày giờ tiếp nhận: 16/12/2024 

10:59:16

- Hạn xử lý: 30/12/2024 10:59:16

- Ngày có KQ: 01/01/2025 19:51:45

THẠCH 

THỊ 

TUYẾT 

LOAN

Trung Phú 1, xã 

Vĩnh Phú, huyện 

Thoại Sơn, tỉnh 

An Giang

Nguyễn Thị Mỹ 

Thoa - Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công (Bộ 

phận TN và TKQ 

Sở Tư Pháp)

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công (Bộ phận TN 

và TKQ Sở Tư 

Pháp)

Vừa tiếp nhận

Nguyễn Thị Mỹ Thoa

Thời gian quy định

Từ 16/12/2024 10:59:16 đến 

30/12/2024 10:59:16

Thời gian thực hiện

01/01/2025 19:51:45

(Trễ hạn 1 ngày 6 giờ 00 phút)

TR??? K???T QU???

Nguyễn Thị Mỹ Thoa

TG Qui Định

01/01/2025 19:51:45

TG Thực Hiện

01/01/2025 20:19:48

Đã trả kết quả



STT Lĩnh vực Thủ tục Số hồ sơ TGQĐ hồ sơ
Người 

đăng ký
Địa chỉ Cán bộ tiếp nhận

Bộ phận (phòng 

chuyên môn) xử 

lý

Lãnh đạo / Cán bộ thực hiện trễ 

hạn
Ghi chú

18
Lý lịch tư 

pháp

Cấp Phiếu lý lịch tư 

pháp cho công dân Việt 

Nam, người nước ngoài 

đang cư trú tại Việt Nam

H01.17-

241216-

0031

80 giờ làm việc (Trễ hạn 1 ngày 6 

giờ 12 phút)

- Ngày giờ tiếp nhận: 16/12/2024 

10:47:58

- Hạn xử lý: 30/12/2024 10:47:58

- Ngày có KQ: 01/01/2025 19:51:45

NGUYỄN 

KIM YẾN

ẤP ĐÔNG SƠN 

2, thị trấn Núi 

Sập, huyện Thoại 

Sơn, tỉnh An 

Giang

Nguyễn Thị Mỹ 

Thoa - Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công (Bộ 

phận TN và TKQ 

Sở Tư Pháp)

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công (Bộ phận TN 

và TKQ Sở Tư 

Pháp)

Vừa tiếp nhận

Nguyễn Thị Mỹ Thoa

Thời gian quy định

Từ 16/12/2024 10:47:58 đến 

30/12/2024 10:47:58

Thời gian thực hiện

01/01/2025 19:51:45

(Trễ hạn 1 ngày 6 giờ 12 phút)

TR??? K???T QU???

Nguyễn Thị Mỹ Thoa

TG Qui Định

01/01/2025 19:51:45

TG Thực Hiện

01/01/2025 20:19:48

Đã trả kết quả

19
Lý lịch tư 

pháp

Cấp Phiếu lý lịch tư 

pháp cho công dân Việt 

Nam, người nước ngoài 

đang cư trú tại Việt Nam

H01.17-

241216-

0029

80 giờ làm việc (Trễ hạn 1 ngày 6 

giờ 32 phút)

- Ngày giờ tiếp nhận: 16/12/2024 

10:27:40

- Hạn xử lý: 30/12/2024 10:27:40

- Ngày có KQ: 01/01/2025 19:51:45

LƯƠNG 

VĂN 

ĐỪNG

ẤP ĐÔNG SƠN 

2, thị trấn Núi 

Sập, huyện Thoại 

Sơn, tỉnh An 

Giang

Nguyễn Thị Mỹ 

Thoa - Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công (Bộ 

phận TN và TKQ 

Sở Tư Pháp)

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công (Bộ phận TN 

và TKQ Sở Tư 

Pháp)

Vừa tiếp nhận

Nguyễn Thị Mỹ Thoa

Thời gian quy định

Từ 16/12/2024 10:27:40 đến 

30/12/2024 10:27:40

Thời gian thực hiện

01/01/2025 19:51:45

(Trễ hạn 1 ngày 6 giờ 32 phút)

TR??? K???T QU???

Nguyễn Thị Mỹ Thoa

TG Qui Định

01/01/2025 19:51:45

TG Thực Hiện

01/01/2025 20:19:49

Đã trả kết quả



STT Lĩnh vực Thủ tục Số hồ sơ TGQĐ hồ sơ
Người 

đăng ký
Địa chỉ Cán bộ tiếp nhận

Bộ phận (phòng 

chuyên môn) xử 

lý

Lãnh đạo / Cán bộ thực hiện trễ 

hạn
Ghi chú

20
Lý lịch tư 

pháp

Cấp Phiếu lý lịch tư 

pháp cho công dân Việt 

Nam, người nước ngoài 

đang cư trú tại Việt Nam

H01.17-

241212-

0060

80 giờ làm việc (Trễ hạn  3 giờ 55 

phút)

- Ngày giờ tiếp nhận: 16/12/2024 

10:07:53

- Hạn xử lý: 30/12/2024 10:07:53

- Ngày có KQ: 30/12/2024 14:02:57

PHẠM CHỈ 

HUY

Tổ 2, Ấp Tân Phú, 

xã Tân Thạnh, thị 

xã Tân Châu, tỉnh 

An Giang

Nguyễn Văn Tình 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công (Bộ phận TN 

và TKQ Sở Tư 

Pháp)

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công (Bộ phận TN 

và TKQ Sở Tư 

Pháp)

Vừa tiếp nhận

Nguyễn Văn Tình

Thời gian quy định

Từ 16/12/2024 10:07:53 đến 

30/12/2024 10:07:53

Thời gian thực hiện

30/12/2024 14:02:57

(Trễ hạn  3 giờ 55 phút)

TR??? K???T QU???

Nguyễn Thị Mỹ Thoa

TG Qui Định

30/12/2024 14:02:57

TG Thực Hiện

01/01/2025 21:18:12

Đã trả kết quả

21
Lý lịch tư 

pháp

Cấp Phiếu lý lịch tư 

pháp cho công dân Việt 

Nam, người nước ngoài 

đang cư trú tại Việt Nam

H01.17-

241212-

0059

80 giờ làm việc (Trễ hạn  3 giờ 59 

phút)

- Ngày giờ tiếp nhận: 16/12/2024 

10:03:53

- Hạn xử lý: 30/12/2024 10:03:53

- Ngày có KQ: 30/12/2024 14:02:57

TRỊNH 

HOÀNG 

PHÚC

Tổ 9, Ấp Bình 

Lợi, xã Bình 

Chánh, huyện 

Châu Phú, tỉnh An 

Giang

Nguyễn Văn Tình 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công (Bộ phận TN 

và TKQ Sở Tư 

Pháp)

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công (Bộ phận TN 

và TKQ Sở Tư 

Pháp)

Vừa tiếp nhận

Nguyễn Văn Tình

Thời gian quy định

Từ 16/12/2024 10:03:53 đến 

30/12/2024 10:03:53

Thời gian thực hiện

30/12/2024 14:02:57

(Trễ hạn  3 giờ 59 phút)

TR??? K???T QU???

Nguyễn Thị Mỹ Thoa

TG Qui Định

30/12/2024 14:02:57

TG Thực Hiện

01/01/2025 21:18:12

Đã trả kết quả



STT Lĩnh vực Thủ tục Số hồ sơ TGQĐ hồ sơ
Người 

đăng ký
Địa chỉ Cán bộ tiếp nhận

Bộ phận (phòng 

chuyên môn) xử 

lý

Lãnh đạo / Cán bộ thực hiện trễ 

hạn
Ghi chú

22
Lý lịch tư 

pháp

Cấp Phiếu lý lịch tư 

pháp cho công dân Việt 

Nam, người nước ngoài 

đang cư trú tại Việt Nam

H01.17-

241212-

0001

80 giờ làm việc (Trễ hạn  4 giờ 10 

phút)

- Ngày giờ tiếp nhận: 16/12/2024 

09:52:39

- Hạn xử lý: 30/12/2024 09:52:39

- Ngày có KQ: 30/12/2024 14:02:57

LÊ THỊ 

NGỌC 

LINH

Ấp Phú Hạ 2, xã 

Kiến Thành, 

huyện Chợ Mới, 

tỉnh An Giang

Nguyễn Văn Tình 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công (Bộ phận TN 

và TKQ Sở Tư 

Pháp)

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công (Bộ phận TN 

và TKQ Sở Tư 

Pháp)

Vừa tiếp nhận

Nguyễn Văn Tình

Thời gian quy định

Từ 16/12/2024 09:52:39 đến 

30/12/2024 09:52:39

Thời gian thực hiện

30/12/2024 14:02:57

(Trễ hạn  4 giờ 10 phút)

TR??? K???T QU???

Nguyễn Thị Mỹ Thoa

TG Qui Định

30/12/2024 14:02:57

TG Thực Hiện

01/01/2025 21:18:13

Đã trả kết quả

23
Lý lịch tư 

pháp

Cấp Phiếu lý lịch tư 

pháp cho công dân Việt 

Nam, người nước ngoài 

đang cư trú tại Việt Nam

H01.17-

241202-

0067

80 giờ làm việc (Trễ hạn 1 ngày 7 

giờ 06 phút)

- Ngày giờ tiếp nhận: 16/12/2024 

09:53:16

- Hạn xử lý: 30/12/2024 09:53:16

- Ngày có KQ: 01/01/2025 19:51:45

VƯƠNG 

THOẠI 

LONG

tổ 6 ấp Ba Xoài, 

xã An Cư, thị xã 

Tịnh Biên, tỉnh 

An Giang

Nguyễn Thị Mỹ 

Thoa - Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công (Bộ 

phận TN và TKQ 

Sở Tư Pháp)

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công (Bộ phận TN 

và TKQ Sở Tư 

Pháp)

Vừa tiếp nhận

Nguyễn Thị Mỹ Thoa

Thời gian quy định

Từ 16/12/2024 09:53:16 đến 

30/12/2024 09:53:16

Thời gian thực hiện

01/01/2025 19:51:45

(Trễ hạn 1 ngày 7 giờ 06 phút)

TR??? K???T QU???

Nguyễn Thị Mỹ Thoa

TG Qui Định

01/01/2025 19:51:45

TG Thực Hiện

01/01/2025 20:19:50

Đã trả kết quả



STT Lĩnh vực Thủ tục Số hồ sơ TGQĐ hồ sơ
Người 

đăng ký
Địa chỉ Cán bộ tiếp nhận

Bộ phận (phòng 

chuyên môn) xử 

lý

Lãnh đạo / Cán bộ thực hiện trễ 

hạn
Ghi chú

24
Lý lịch tư 

pháp

Cấp Phiếu lý lịch tư 

pháp cho công dân Việt 

Nam, người nước ngoài 

đang cư trú tại Việt Nam

H01.17-

241212-

0056

80 giờ làm việc (Trễ hạn  4 giờ 13 

phút)

- Ngày giờ tiếp nhận: 16/12/2024 

09:49:09

- Hạn xử lý: 30/12/2024 09:49:09

- Ngày có KQ: 30/12/2024 14:02:30

VÕ VĂN 

KIỆN

Tổ 01, Khóm Núi 

Nước, thị trấn Ba 

Chúc, huyện Tri 

Tôn, tỉnh An 

Giang

Nguyễn Văn Tình 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công (Bộ phận TN 

và TKQ Sở Tư 

Pháp)

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công (Bộ phận TN 

và TKQ Sở Tư 

Pháp)

Vừa tiếp nhận

Nguyễn Văn Tình

Thời gian quy định

Từ 16/12/2024 09:49:09 đến 

30/12/2024 09:49:09

Thời gian thực hiện

30/12/2024 14:02:30

(Trễ hạn  4 giờ 13 phút)

TR??? K???T QU???

Nguyễn Thị Mỹ Thoa

TG Qui Định

30/12/2024 14:02:30

TG Thực Hiện

01/01/2025 21:18:14

Đã trả kết quả

25
Lý lịch tư 

pháp

Cấp Phiếu lý lịch tư 

pháp cho công dân Việt 

Nam, người nước ngoài 

đang cư trú tại Việt Nam

H01.17-

241212-

0055

80 giờ làm việc (Trễ hạn  4 giờ 15 

phút)

- Ngày giờ tiếp nhận: 16/12/2024 

09:46:33

- Hạn xử lý: 30/12/2024 09:46:33

- Ngày có KQ: 30/12/2024 14:02:30

VŨ 

HOÀNG 

HIỂN

93/10a, Tây 

Khánh 2, phường 

Mỹ Hòa, thành 

phố Long Xuyên, 

tỉnh An Giang

Nguyễn Văn Tình 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công (Bộ phận TN 

và TKQ Sở Tư 

Pháp)

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công (Bộ phận TN 

và TKQ Sở Tư 

Pháp)

Vừa tiếp nhận

Nguyễn Văn Tình

Thời gian quy định

Từ 16/12/2024 09:46:33 đến 

30/12/2024 09:46:33

Thời gian thực hiện

30/12/2024 14:02:30

(Trễ hạn  4 giờ 15 phút)

TR??? K???T QU???

Nguyễn Thị Mỹ Thoa

TG Qui Định

30/12/2024 14:02:30

TG Thực Hiện

01/01/2025 21:18:14

Đã trả kết quả



STT Lĩnh vực Thủ tục Số hồ sơ TGQĐ hồ sơ
Người 

đăng ký
Địa chỉ Cán bộ tiếp nhận

Bộ phận (phòng 

chuyên môn) xử 

lý

Lãnh đạo / Cán bộ thực hiện trễ 

hạn
Ghi chú

26
Lý lịch tư 

pháp

Cấp Phiếu lý lịch tư 

pháp cho công dân Việt 

Nam, người nước ngoài 

đang cư trú tại Việt Nam

H01.17-

241212-

0053

80 giờ làm việc (Trễ hạn  4 giờ 17 

phút)

- Ngày giờ tiếp nhận: 16/12/2024 

09:44:36

- Hạn xử lý: 30/12/2024 09:44:36

- Ngày có KQ: 30/12/2024 14:02:30

PHẠM 

QUỐC 

QUÂN

Số Nhà 149, Tổ 

04, Ấp Phú 

Trường, thị trấn 

Chợ Vàm, huyện 

Phú Tân, tỉnh An 

Giang

Nguyễn Văn Tình 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công (Bộ phận TN 

và TKQ Sở Tư 

Pháp)

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công (Bộ phận TN 

và TKQ Sở Tư 

Pháp)

Vừa tiếp nhận

Nguyễn Văn Tình

Thời gian quy định

Từ 16/12/2024 09:44:36 đến 

30/12/2024 09:44:36

Thời gian thực hiện

30/12/2024 14:02:30

(Trễ hạn  4 giờ 17 phút)

TR??? K???T QU???

Nguyễn Thị Mỹ Thoa

TG Qui Định

30/12/2024 14:02:30

TG Thực Hiện

01/01/2025 21:18:15

Đã trả kết quả

27
Lý lịch tư 

pháp

Cấp Phiếu lý lịch tư 

pháp cho công dân Việt 

Nam, người nước ngoài 

đang cư trú tại Việt Nam

H01.17-

241212-

0051

80 giờ làm việc (Trễ hạn  4 giờ 24 

phút)

- Ngày giờ tiếp nhận: 16/12/2024 

09:37:35

- Hạn xử lý: 30/12/2024 09:37:35

- Ngày có KQ: 30/12/2024 14:02:30

LÊ 

THANH 

SƠN

Ấp Long An, xã 

Long Kiến, huyện 

Chợ Mới, tỉnh An 

Giang

Nguyễn Văn Tình 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công (Bộ phận TN 

và TKQ Sở Tư 

Pháp)

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công (Bộ phận TN 

và TKQ Sở Tư 

Pháp)

Vừa tiếp nhận

Nguyễn Văn Tình

Thời gian quy định

Từ 16/12/2024 09:37:35 đến 

30/12/2024 09:37:35

Thời gian thực hiện

30/12/2024 14:02:30

(Trễ hạn  4 giờ 24 phút)

TR??? K???T QU???

Nguyễn Thị Mỹ Thoa

TG Qui Định

30/12/2024 14:02:30

TG Thực Hiện

01/01/2025 21:18:16

Đã trả kết quả



STT Lĩnh vực Thủ tục Số hồ sơ TGQĐ hồ sơ
Người 

đăng ký
Địa chỉ Cán bộ tiếp nhận

Bộ phận (phòng 

chuyên môn) xử 

lý

Lãnh đạo / Cán bộ thực hiện trễ 

hạn
Ghi chú

28
Lý lịch tư 

pháp

Cấp Phiếu lý lịch tư 

pháp cho công dân Việt 

Nam, người nước ngoài 

đang cư trú tại Việt Nam

H01.17-

241216-

0016

80 giờ làm việc (Trễ hạn 1 ngày 7 

giờ 24 phút)

- Ngày giờ tiếp nhận: 16/12/2024 

09:35:25

- Hạn xử lý: 30/12/2024 09:35:25

- Ngày có KQ: 01/01/2025 19:51:45

NGUYỄN 

THỊ NHỰT 

BĂNG

SỐ NHÀ 448, TỔ 

16, ẤP MỸ 

THUẬN, xã Nhơn 

Mỹ, huyện Chợ 

Mới, tỉnh An 

Giang

Nguyễn Thị Mỹ 

Thoa - Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công (Bộ 

phận TN và TKQ 

Sở Tư Pháp)

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công (Bộ phận TN 

và TKQ Sở Tư 

Pháp)

Vừa tiếp nhận

Nguyễn Thị Mỹ Thoa

Thời gian quy định

Từ 16/12/2024 09:35:25 đến 

30/12/2024 09:35:25

Thời gian thực hiện

01/01/2025 19:51:45

(Trễ hạn 1 ngày 7 giờ 24 phút)

TR??? K???T QU???

Nguyễn Thị Mỹ Thoa

TG Qui Định

01/01/2025 19:51:45

TG Thực Hiện

02/01/2025 11:25:51

Đã trả kết quả

29
Lý lịch tư 

pháp

Cấp Phiếu lý lịch tư 

pháp cho công dân Việt 

Nam, người nước ngoài 

đang cư trú tại Việt Nam

H01.17-

241216-

0013

80 giờ làm việc (Trễ hạn 1 ngày 7 

giờ 44 phút)

- Ngày giờ tiếp nhận: 16/12/2024 

09:15:44

- Hạn xử lý: 30/12/2024 09:15:44

- Ngày có KQ: 01/01/2025 19:51:45

PHẠM 

TUẤN 

HIẾU

3C2, DỰ ĐỊNH, 

KHÓM BÌNH 

KHÁNH 5, 

phường Bình 

Khánh, thành phố 

Long Xuyên, tỉnh 

An Giang

Nguyễn Thị Mỹ 

Thoa - Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công (Bộ 

phận TN và TKQ 

Sở Tư Pháp)

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công (Bộ phận TN 

và TKQ Sở Tư 

Pháp)

Vừa tiếp nhận

Nguyễn Thị Mỹ Thoa

Thời gian quy định

Từ 16/12/2024 09:15:44 đến 

30/12/2024 09:15:44

Thời gian thực hiện

01/01/2025 19:51:45

(Trễ hạn 1 ngày 7 giờ 44 phút)

TR??? K???T QU???

Nguyễn Thị Mỹ Thoa

TG Qui Định

01/01/2025 19:51:45

TG Thực Hiện

01/01/2025 20:19:50

Đã trả kết quả



STT Lĩnh vực Thủ tục Số hồ sơ TGQĐ hồ sơ
Người 

đăng ký
Địa chỉ Cán bộ tiếp nhận

Bộ phận (phòng 

chuyên môn) xử 

lý

Lãnh đạo / Cán bộ thực hiện trễ 

hạn
Ghi chú

30
Lý lịch tư 

pháp

Cấp Phiếu lý lịch tư 

pháp cho công dân Việt 

Nam, người nước ngoài 

đang cư trú tại Việt Nam

H01.17-

241216-

0009

80 giờ làm việc (Trễ hạn 2 ngày 0 

giờ 01 phút)

- Ngày giờ tiếp nhận: 16/12/2024 

08:58:38

- Hạn xử lý: 30/12/2024 08:58:38

- Ngày có KQ: 01/01/2025 19:52:08

LÊ ĐỨC 

DUY

SỐ 16, ĐƯỜNG 

LƯƠNG NGỌC 

QUYẾN, KHÓM 

MỸ QUỚI, 

phường Mỹ Quý, 

thành phố Long 

Xuyên, tỉnh An 

Giang

Nguyễn Thị Mỹ 

Thoa - Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công (Bộ 

phận TN và TKQ 

Sở Tư Pháp)

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công (Bộ phận TN 

và TKQ Sở Tư 

Pháp)

Vừa tiếp nhận

Nguyễn Thị Mỹ Thoa

Thời gian quy định

Từ 16/12/2024 08:58:38 đến 

30/12/2024 08:58:38

Thời gian thực hiện

01/01/2025 19:52:08

(Trễ hạn 2 ngày 0 giờ 01 phút)

TR??? K???T QU???

Nguyễn Thị Mỹ Thoa

TG Qui Định

01/01/2025 19:52:08

TG Thực Hiện

01/01/2025 20:19:51

Đã trả kết quả

31
Lý lịch tư 

pháp

Cấp Phiếu lý lịch tư 

pháp cho công dân Việt 

Nam, người nước ngoài 

đang cư trú tại Việt Nam

H01.17-

241216-

0007

80 giờ làm việc (Trễ hạn 2 ngày 0 

giờ 13 phút)

- Ngày giờ tiếp nhận: 16/12/2024 

08:46:55

- Hạn xử lý: 30/12/2024 08:46:55

- Ngày có KQ: 01/01/2025 19:52:08

NGUYỄN 

THỊ HỒNG 

PHI

ẤP TÂN 

KHÁNH, thị Trấn 

Long Bình, huyện 

An Phú, tỉnh An 

Giang

Nguyễn Thị Mỹ 

Thoa - Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công (Bộ 

phận TN và TKQ 

Sở Tư Pháp)

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công (Bộ phận TN 

và TKQ Sở Tư 

Pháp)

Vừa tiếp nhận

Nguyễn Thị Mỹ Thoa

Thời gian quy định

Từ 16/12/2024 08:46:55 đến 

30/12/2024 08:46:55

Thời gian thực hiện

01/01/2025 19:52:08

(Trễ hạn 2 ngày 0 giờ 13 phút)

TR??? K???T QU???

Nguyễn Thị Mỹ Thoa

TG Qui Định

01/01/2025 19:52:08

TG Thực Hiện

02/01/2025 11:25:52

Đã trả kết quả



STT Lĩnh vực Thủ tục Số hồ sơ TGQĐ hồ sơ
Người 

đăng ký
Địa chỉ Cán bộ tiếp nhận

Bộ phận (phòng 

chuyên môn) xử 

lý

Lãnh đạo / Cán bộ thực hiện trễ 

hạn
Ghi chú

32
Lý lịch tư 

pháp

Cấp Phiếu lý lịch tư 

pháp cho công dân Việt 

Nam, người nước ngoài 

đang cư trú tại Việt Nam

H01.17-

241213-

0060

80 giờ làm việc (Trễ hạn 2 ngày 1 

giờ 07 phút)

- Ngày giờ tiếp nhận: 13/12/2024 

15:52:52

- Hạn xử lý: 27/12/2024 15:52:52

- Ngày có KQ: 01/01/2025 19:52:08

NGÔ ĐIỀN 

MINH

TỔ 27, ẤP AN 

MỸ, xã Hòa An, 

huyện Chợ Mới, 

tỉnh An Giang

Nguyễn Thị Mỹ 

Thoa - Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công (Bộ 

phận TN và TKQ 

Sở Tư Pháp)

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công (Bộ phận TN 

và TKQ Sở Tư 

Pháp)

Vừa tiếp nhận

Nguyễn Thị Mỹ Thoa

Thời gian quy định

Từ 13/12/2024 15:52:52 đến 

27/12/2024 15:52:52

Thời gian thực hiện

01/01/2025 19:52:08

(Trễ hạn 2 ngày 1 giờ 07 phút)

TR??? K???T QU???

Nguyễn Thị Mỹ Thoa

TG Qui Định

01/01/2025 19:52:08

TG Thực Hiện

02/01/2025 11:25:52

Đã trả kết quả

33
Lý lịch tư 

pháp

Cấp Phiếu lý lịch tư 

pháp cho công dân Việt 

Nam, người nước ngoài 

đang cư trú tại Việt Nam

H01.17-

241213-

0055

80 giờ làm việc (Trễ hạn 2 ngày 1 

giờ 31 phút)

- Ngày giờ tiếp nhận: 13/12/2024 

15:28:19

- Hạn xử lý: 27/12/2024 15:28:19

- Ngày có KQ: 01/01/2025 19:52:08

PHẠM 

NGỌC 

THỦY

TỔ 5, ẤP BÌNH 

THIỆN, xã Bình 

Thủy, huyện Châu 

Phú, tỉnh An 

Giang

Nguyễn Thị Mỹ 

Thoa - Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công (Bộ 

phận TN và TKQ 

Sở Tư Pháp)

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công (Bộ phận TN 

và TKQ Sở Tư 

Pháp)

Vừa tiếp nhận

Nguyễn Thị Mỹ Thoa

Thời gian quy định

Từ 13/12/2024 15:28:19 đến 

27/12/2024 15:28:19

Thời gian thực hiện

01/01/2025 19:52:08

(Trễ hạn 2 ngày 1 giờ 31 phút)

TR??? K???T QU???

Nguyễn Thị Mỹ Thoa

TG Qui Định

01/01/2025 19:52:08

TG Thực Hiện

02/01/2025 11:25:53

Đã trả kết quả



STT Lĩnh vực Thủ tục Số hồ sơ TGQĐ hồ sơ
Người 

đăng ký
Địa chỉ Cán bộ tiếp nhận

Bộ phận (phòng 

chuyên môn) xử 

lý

Lãnh đạo / Cán bộ thực hiện trễ 

hạn
Ghi chú

34
Lý lịch tư 

pháp

Cấp Phiếu lý lịch tư 

pháp cho công dân Việt 

Nam, người nước ngoài 

đang cư trú tại Việt Nam

H01.17-

241213-

0043

80 giờ làm việc (Trễ hạn  07 phút)

- Ngày giờ tiếp nhận: 13/12/2024 

14:07:55

- Hạn xử lý: 27/12/2024 14:07:55

- Ngày có KQ: 27/12/2024 14:15:40

NGUYỄN 

THỊ MỸ 

THI

ẤP CÁI TẮC, thị 

trấn Phú Mỹ, 

huyện Phú Tân, 

tỉnh An Giang

Nguyễn Thị Mỹ 

Thoa - Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công (Bộ 

phận TN và TKQ 

Sở Tư Pháp)

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công (Bộ phận TN 

và TKQ Sở Tư 

Pháp)

Vừa tiếp nhận

Nguyễn Thị Mỹ Thoa

Thời gian quy định

Từ 13/12/2024 14:07:55 đến 

27/12/2024 14:07:55

Thời gian thực hiện

27/12/2024 14:15:40

(Trễ hạn  07 phút)

TR??? K???T QU???

Nguyễn Thị Mỹ Thoa

TG Qui Định

27/12/2024 14:15:40

TG Thực Hiện

01/01/2025 21:05:48

Đã trả kết quả

35
Lý lịch tư 

pháp

Cấp Phiếu lý lịch tư 

pháp cho công dân Việt 

Nam, người nước ngoài 

đang cư trú tại Việt Nam

H01.17-

241213-

0029

80 giờ làm việc (Trễ hạn  2 giờ 55 

phút)

- Ngày giờ tiếp nhận: 13/12/2024 

10:56:39

- Hạn xử lý: 27/12/2024 10:56:39

- Ngày có KQ: 27/12/2024 13:52:33

TRẦN THỊ 

TUYẾT 

LOAN

ẤP PHÚ CƯỜNG 

A, xã Phú Thạnh, 

huyện Phú Tân, 

tỉnh An Giang

Nguyễn Thị Mỹ 

Thoa - Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công (Bộ 

phận TN và TKQ 

Sở Tư Pháp)

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công (Bộ phận TN 

và TKQ Sở Tư 

Pháp)

Vừa tiếp nhận

Nguyễn Thị Mỹ Thoa

Thời gian quy định

Từ 13/12/2024 10:56:39 đến 

27/12/2024 10:56:39

Thời gian thực hiện

27/12/2024 13:52:33

(Trễ hạn  2 giờ 55 phút)

TR??? K???T QU???

Nguyễn Thị Mỹ Thoa

TG Qui Định

27/12/2024 13:52:33

TG Thực Hiện

01/01/2025 21:05:49

Đã trả kết quả



STT Lĩnh vực Thủ tục Số hồ sơ TGQĐ hồ sơ
Người 

đăng ký
Địa chỉ Cán bộ tiếp nhận

Bộ phận (phòng 

chuyên môn) xử 

lý

Lãnh đạo / Cán bộ thực hiện trễ 

hạn
Ghi chú

36
Lý lịch tư 

pháp

Cấp Phiếu lý lịch tư 

pháp cho công dân Việt 

Nam, người nước ngoài 

đang cư trú tại Việt Nam

H01.17-

241213-

0024

80 giờ làm việc (Trễ hạn  3 giờ 28 

phút)

- Ngày giờ tiếp nhận: 13/12/2024 

10:24:01

- Hạn xử lý: 27/12/2024 10:24:01

- Ngày có KQ: 27/12/2024 13:52:33

HỒ 

THANH 

NHÀN

SỐ NHÀ 12/4, 

KHÓM ĐÔNG 

THỊNH 1, phường 

Mỹ Phước, thành 

phố Long Xuyên, 

tỉnh An Giang

Nguyễn Thị Mỹ 

Thoa - Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công (Bộ 

phận TN và TKQ 

Sở Tư Pháp)

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công (Bộ phận TN 

và TKQ Sở Tư 

Pháp)

Vừa tiếp nhận

Nguyễn Thị Mỹ Thoa

Thời gian quy định

Từ 13/12/2024 10:24:01 đến 

27/12/2024 10:24:01

Thời gian thực hiện

27/12/2024 13:52:33

(Trễ hạn  3 giờ 28 phút)

TR??? K???T QU???

Nguyễn Thị Mỹ Thoa

TG Qui Định

27/12/2024 13:52:33

TG Thực Hiện

01/01/2025 21:05:50

Đã trả kết quả

37
Lý lịch tư 

pháp

Cấp Phiếu lý lịch tư 

pháp cho công dân Việt 

Nam, người nước ngoài 

đang cư trú tại Việt Nam

H01.17-

241213-

0021

80 giờ làm việc (Trễ hạn  3 giờ 49 

phút)

- Ngày giờ tiếp nhận: 13/12/2024 

10:02:49

- Hạn xử lý: 27/12/2024 10:02:49

- Ngày có KQ: 27/12/2024 13:52:33

HUỲNH 

THỊ CHI

SỐ NHÀ 356,TỔ 

13,ẤP MỸ LỢI, 

xã Mỹ An, huyện 

Chợ Mới, tỉnh An 

Giang

Nguyễn Thị Mỹ 

Thoa - Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công (Bộ 

phận TN và TKQ 

Sở Tư Pháp)

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công (Bộ phận TN 

và TKQ Sở Tư 

Pháp)

Vừa tiếp nhận

Nguyễn Thị Mỹ Thoa

Thời gian quy định

Từ 13/12/2024 10:02:49 đến 

27/12/2024 10:02:49

Thời gian thực hiện

27/12/2024 13:52:33

(Trễ hạn  3 giờ 49 phút)

TR??? K???T QU???

Nguyễn Thị Mỹ Thoa

TG Qui Định

27/12/2024 13:52:33

TG Thực Hiện

01/01/2025 21:05:50

Đã trả kết quả



STT Lĩnh vực Thủ tục Số hồ sơ TGQĐ hồ sơ
Người 

đăng ký
Địa chỉ Cán bộ tiếp nhận

Bộ phận (phòng 

chuyên môn) xử 

lý

Lãnh đạo / Cán bộ thực hiện trễ 

hạn
Ghi chú

38
Lý lịch tư 

pháp

Cấp Phiếu lý lịch tư 

pháp cho công dân Việt 

Nam, người nước ngoài 

đang cư trú tại Việt Nam

H01.17-

241213-

0018

80 giờ làm việc (Trễ hạn  4 giờ 03 

phút)

- Ngày giờ tiếp nhận: 13/12/2024 

09:48:42

- Hạn xử lý: 27/12/2024 09:48:42

- Ngày có KQ: 27/12/2024 13:52:33

LÊ THỊ 

MỸ HẢO

ẤP PHÚ HÒA, xã 

Phú Hữu, huyện 

An Phú, tỉnh An 

Giang

Nguyễn Thị Mỹ 

Thoa - Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công (Bộ 

phận TN và TKQ 

Sở Tư Pháp)

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công (Bộ phận TN 

và TKQ Sở Tư 

Pháp)

Vừa tiếp nhận

Nguyễn Thị Mỹ Thoa

Thời gian quy định

Từ 13/12/2024 09:48:42 đến 

27/12/2024 09:48:42

Thời gian thực hiện

27/12/2024 13:52:33

(Trễ hạn  4 giờ 03 phút)

TR??? K???T QU???

Nguyễn Thị Mỹ Thoa

TG Qui Định

27/12/2024 13:52:33

TG Thực Hiện

01/01/2025 21:05:51

Đã trả kết quả

Người lập Thủ trưởng đơn vị

Phan Thị Như Huỳnh Nguyễn Thanh Hùng


